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THEO DÕI SỬA ĐỔI

	Yêu cầu sửa đổi/bổ sung
	Trang/Phần liên quan việc sửa đổi
	Mô tả nội dung sửa đổi
	Lần ban hành/Lần sửa đổi

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1. Mục đích và phạm vi áp dụng
a. Mục đích:

Quy trình này được thiết lập nhằm hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện công tác đánh giá chất lượng các hoạt động của trường. Thông qua đó để xác định tính hiệu lực, hiệu quả của hệ thống QLCL trong nhà trường, làm cơ sở cho việc đề xuất các biện pháp khắc phục nhằm cải tiến việc quản lý chất lượng hoạt động tại trường.
b. Phạm vi, đối tượng áp dụng: 

- Phạm vi áp dụng:
	(: Phòng Đào tạo
	(: Phòng tổ chức - Hành chính

	(: Phòng Công tác học sinh, sinh viên
	(: Các khoa chuyên môn

	(: Phòng Bảo đảm chất lượng - Khảo thí
	(: Các cơ sở liên kết với trường

	(: Phòng kế hoạch - Tài chính
	(: Doanh nghiệp/nhà tuyển dụng

	(: Phòng Quản trị - Thiết bị
	(: Học sinh, sinh viên/cựu HSSV


- Đối tượng áp dụng: 
+ Cán bộ quản lý (CBQL);
+ Đội ngũ nhà giáo (NG);
+ Viên chức và người lao động (VC-NLĐ);

+ Các đơn vị sử dụng lao động (DN);

+ Học sinh, sinh viên đang học tại trường (HSSV);

+ Cựu HSSV đã tốt nghiệp ra trường (CSV).
2. Định nghĩa và từ viết tắt
a. Định nghĩa:
Trong một cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN), chất lượng là sự hài lòng của của khách hàng đối với sản phẩm đào tạo của chính cơ sở GDNN. Chất lượng được được đánh giá bởi nhiều yếu tố, bao gồm:
-  Chất lượng giảng dạy: là khả năng cung cấp cho người học kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để thành công trong lĩnh vực nghề nghiệp của họ.

-  Cơ sở vật chất và trang thiết bị: bao gồm đầy đủ các thiết bị, trang thiết bị và cơ sở vật chất cần thiết để hỗ trợ các hoạt động giảng dạy và học tập.

-  Dịch vụ hỗ trợ HSSV: bao gồm các dịch vụ hỗ trợ HSSV như tư vấn học tập, tài chính, sức khỏe, tâm lý và hỗ trợ nghề nghiệp.

-  Năng lực quản lý và tổ chức: bao gồm khả năng tổ chức, quản lý và triển khai các chương trình đào tạo và các hoạt động khác của trường.

-  Độ phù hợp của chương trình đào tạo với yêu cầu của thị trường lao động: điều này đảm bảo rằng chương trình đào tạo đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng và doanh nghiệp trong lĩnh vực nghề nghiệp cụ thể.

b. Từ viết tắt: 

+ BCĐ: Ban chỉ đạo;

+ BGH: Ban Giám hiệu;

+ ĐĐG: Đoàn đánh giá;

+ ĐGNB: Đánh giá nội bộ;
+ GDNN: Giáo dục nghề nghiệp;
+ P.BĐCL-KT: Phòng Bảo đảm chất lượng - Khảo thí;
+ QLCL: Quản lý chất lượng;
3. Lưu đồ: Xem trang 5
4. Đặc tả: Xem trang 6
5. Các công cụ/ biểu mẫu/ hướng dẫn

	STT
	Tên Các công cụ/ biểu mẫu/ hướng dẫn
	Mã hóa

	1
	Kế hoạch khảo sát chất lượng hoạt động của trường
	BM/QT.60/BĐCL-KT/01

	2
	Phiếu khảo sát ý kiến về chất lượng hoạt động của các đơn vị
	BM/QT.60/BĐCL-KT/02

	3
	Báo cáo kết quả khảo sát về chất lượng hoạt động của các đơn vị
	BM/QT.60/BĐCL-KT/03

	4
	Báo cáo kết quả khảo sát về chất lượng các hoạt động của trường
	BM/QT.60/BĐCL-KT/04


3. Lưu đồ: 

[image: image1.emf]1.1 Đặc tả chi tiết quy trình

Tên bước

 công việc

Nội dung Bộ phận Thực hiện Kết quả đạt được

Thời gian 

thực hiện

Biểu mẫu

Bộ phận phối hợp thực 

hiện

1. Chuẩn bị

2. Xây dựng bộ phiếu khảo 

sát

3. Tiến hành khảo sát

4. Thu thập, phân tích và 

đánh giá kết quả khảo sát

5. Báo cáo kết quả

6. Công khai kết quả

7. Lưu trữ

1. Xác định mục đích, phạm vi, nội dung, thời 

gian thực hiện KSCL các hoạt động của trường.

2. Lập kế hoạch.

Phòng 

ĐBCL - KT

Kế hoạch 

được ban 

hành

BM/QT.60/

BĐCL-KT/01

Đầu tháng 7 hằng năm

3. Các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để 

xác định tiêu chí đánh giá chất lượng theo các lĩnh 

vực cần khảo sát, qua đó xây dựng nội dung khảo 

sát về chất lượng hoạt động tại đơn vị mình. 

4. Các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế để lực 

chọn phương thức khảo sát sao cho phù hợp với 

từng loại đối tượng, cụ thể:

5. Các đơn vị chuẩn bị kế hoạch và tài liệu khảo sát

Các đơn vị 

trực thuộc 

trường.

Phòng 

ĐBCL - KT

Bộ phiếu khảo 

sát

Sau khi có kế hoạch 

của trường 2 tuần

BM/QT.60/

BĐCL-KT/02

6. Các đơn vị thực hiện khảo sát theo kế hoạch đã 

đề ra. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, 

vướng mắc gì phải báo cáo lên lãnh đạo trường 

để kịp thời xử lý

Các đơn vị 

trực thuộc 

trường.

Các đối 

tượng khảo 

sát

Phiếu khảo 

sát đã được 

thực hiện/ 

Nội dung 

phỏng vấn

Trong 2 tuần làm việc

7. Thu thập dữ liệu: Tùy theo phương thức khảo 

sát để lực chọn hình thức thu thập thông tin.

8. Phân tích dữ liệu: sử dụng công cụ hỗ trợ từ 

các phần mềm hiện có để thống kê và phân tích 

tìm ra các xu hướng và kết quả chính.

9. Đánh giá khách quan giữa kết quả phân tích 

với mục tiêu đã đề ra, từ đó đưa ra kết luận và 

các đề xuất cải thiện chất lượng hoạt động của 

trường trong tương lai.

Các đơn vị 

trực thuộc 

trường.

Bảng tổng 

hợp kết quả 

khảo sát có 

đánh giá và 

đề xuất cải 

thiện của các 

đơn vị

Trong 2 tuần làm việc

BM/QT.60/

BĐCL-KT/03

10. Các đơn vị gửi báo cáo đánh giá kết quả và 

đề xuất cải tiến của đơn vị về phòng BĐCL-KT 

để tổng hợp thành báo cáo chung của trường 

trình Hiệu trưởng phê duyệt.

Phòng 

ĐBCL - KT

Báo cáo kết 

quả được ban 

hành

BM/QT.60/

BĐCL-KT/04

11. Căn cứ vào báo cáo kết quả đánh giá Hiệu 

trưởng đã xem xét, thông báo kết quả khảo sát 

cho các đơn vị được biết. Đơn vị nào có điểm 

chưa phù hợp/ chưa đạt yêu cầu thì triển khai 

khắc phục.

Phòng 

ĐBCL - KT

Các đơn vị 

trực thuộc 

trường.

Báo cáo được 

đăng trang 

web trường

05 ngày sau  khi nhận 

được báo cáo của  các đơn 

vị 

12. Lập hồ sơ lưu trữ

Phòng 

ĐBCL - KT

Hồ sơ lưu trữ

1 tháng, tính từ khi kết 

thúc đánh giá

Các đơn vị 

trực thuộc 

trường

Phòng 

ĐBCL - KT

Các đơn vị 

trực thuộc 

trường.

Phòng TC - 

HC

Sau khi hoàn thiện báo cáo



	TT
	Tên bước

 công việc
	Nội dung
	Bộ phận
	Kết quả đạt được
	Thời gian thực hiện
	Biểu mẫu

	
	
	
	Thực hiện
	Phối hợp thực hiện
	
	
	

	1
	Chuẩn bị
	1. Xác định mục đích, phạm vi, nội dung, thời gian thực hiện KSCL các hoạt động của trường.
2. Lập kế hoạch.
	Phòng  BĐCL-KT
	Các đơn vị trực thuộc trường
	Kế hoạch được ban hành
	Đầu tháng 7 hằng năm
	BM/QT.61/BĐCL-KT/01

	2
	Xây dựng bộ phiếu khảo sát
	3. Các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để xác định tiêu chí đánh giá chất lượng theo các lĩnh vực cần khảo sát, qua đó xây dựng nội dung khảo sát về chất lượng hoạt động tại đơn vị mình. Các đơn vị gồm:

· Phòng Đào tạo;

· Phòng Công tác HSSV;

· Phòng BĐCL-KT;

· Phòng TC-HC;

· Phòng QTTB&DA;
· Phòng KH-TC.

4. Các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế để lực chọn phương thức khảo sát sao cho phù hợp với từng loại đối tượng, cụ thể:
· Khảo sát trực tiếp:

· Khảo sát trực tuyến;

· Khảo sát qua điện thoại;

· Khảo sát qua thư điện tử;

· Khảo sát bằng thư gửi qua đường bưu điện.
5. Các đơn vị chuẩn bị kế hoạch và tài liệu khảo sát
	Các đơn vị trực thuộc trường
	Phòng

BĐCL-KT
	Bộ phiếu khảo sát của các đơn vị
	Sau khi có kế hoạch của trường 2 tuần
	BM/QT.61/BĐCL-KT/02

	3
	Tiến hành

 khảo sát
	6. Các đơn vị thực hiện khảo sát theo kế hoạch đã đề ra. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc gì phải báo cáo lên lãnh đạo trường để kịp thời xử lý
	Các đơn vị trực thuộc trường.
	Các đối tượng khảo sát
	Phiếu khảo sát đã được thực hiện/ Nội dung phỏng vấn.
	Trong 2 tuần làm việc
	

	4
	Thu thập, phân tích  và đánh giá kết quả khảo sát
	7. Thu thập dữ liệu: Tùy theo phương thức khảo sát để lực chọn hình thức thu thập thông tin.
8. Phân tích dữ liệu: sử dụng công cụ hỗ trợ từ các phần mềm hiện có để thống kê và phân tích tìm ra các xu hướng và kết quả chính.
9. Đánh giá khách quan giữa kết quả phân tích với mục tiêu đã đề ra, từ đó đưa ra kết luận và các đề xuất cải thiện chất lượng hoạt động của trường trong tương lai.
	Các đơn vị trực thuộc trường.
	Phòng 

BĐCL-KT
	Bảng tổng hợp kết quả khảo sát có đánh giá và đề xuất cải thiện của các đơn vị
	Trong 2 tuần làm việc
	BM/QT.61/BĐCL-KT/03

	5
	Báo cáo 

kết quả
	10. Các đơn vị gửi báo cáo đánh giá kết quả và đề xuất cải tiến của đơn vị về phòng BĐCL-KT để tổng hợp thành báo cáo chung của trường trình Hiệu trưởng phê duyệt.
	Phòng 

BĐCL-KT
	Các đơn vị trực thuộc trường.
	Báo cáo kết quả được ban hành
	05 ngày sau  khi nhận được báo cáo của  các đơn vị 
	BM/QT.61/BĐCL-KT/04

	6
	Công khai kết quả
	11. Căn cứ vào báo cáo kết quả đánh giá Hiệu trưởng đã xem xét, thông báo kết quả khảo sát cho các đơn vị được biết. Đơn vị nào có điểm chưa phù hợp/ chưa đạt yêu cầu thì triển khai khắc phục.
	Phòng 

BĐCL-KT
	Các đơn vị trực thuộc trường.
	Báo cáo được đăng trang web trường
	1 tháng, tính từ khi kết thúc đánh giá
	

	7
	Lưu trữ
	12. Lập hồ sơ lưu trữ
	Phòng 

BĐCL-KT
	Phòng 

TC-HC
	Hồ sơ lưu trữ
	Sau khi hoàn thiện báo cáo
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1.1 Đặc tả chi tiết quy trình
Tên bước
 công việc
Nội dung
Bộ phận Thực hiện
Kết quả đạt được
Thời gian 
thực hiện
Biểu mẫu
Bộ phận phối hợp thực hiện

Phase
1. Chuẩn bị
2. Xây dựng bộ phiếu khảo sát
3. Tiến hành khảo sát
4. Thu thập, phân tích và đánh giá kết quả khảo sát
5. Báo cáo kết quả
6. Công khai kết quả
7. Lưu trữ
1. Xác định mục đích, phạm vi, nội dung, thời gian thực hiện KSCL các hoạt động của trường.
2. Lập kế hoạch.
Phòng ĐBCL - KT
Kế hoạch được ban hành
BM/QT.60/BĐCL-KT/01
Đầu tháng 7 hằng năm
3. Các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để xác định tiêu chí đánh giá chất lượng theo các lĩnh vực cần khảo sát, qua đó xây dựng nội dung khảo sát về chất lượng hoạt động tại đơn vị mình. 
4. Các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế để lực chọn phương thức khảo sát sao cho phù hợp với từng loại đối tượng, cụ thể:
5. Các đơn vị chuẩn bị kế hoạch và tài liệu khảo sát
Các đơn vị trực thuộc trường.
Phòng ĐBCL - KT
Bộ phiếu khảo sát
Sau khi có kế hoạch của trường 2 tuần
BM/QT.60/BĐCL-KT/02
6. Các đơn vị thực hiện khảo sát theo kế hoạch đã đề ra. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc gì phải báo cáo lên lãnh đạo trường để kịp thời xử lý
Các đơn vị trực thuộc trường.
Các đối tượng khảo sát
Phiếu khảo sát đã được thực hiện/ Nội dung phỏng vấn
Trong 2 tuần làm việc
7. Thu thập dữ liệu: Tùy theo phương thức khảo sát để lực chọn hình thức thu thập thông tin.
8. Phân tích dữ liệu: sử dụng công cụ hỗ trợ từ các phần mềm hiện có để thống kê và phân tích tìm ra các xu hướng và kết quả chính.
9. Đánh giá khách quan giữa kết quả phân tích với mục tiêu đã đề ra, từ đó đưa ra kết luận và các đề xuất cải thiện chất lượng hoạt động của trường trong tương lai.
Các đơn vị trực thuộc trường.
Bảng tổng hợp kết quả khảo sát có đánh giá và đề xuất cải thiện của các đơn vị
Trong 2 tuần làm việc
BM/QT.60/BĐCL-KT/03
10. Các đơn vị gửi báo cáo đánh giá kết quả và đề xuất cải tiến của đơn vị về phòng BĐCL-KT để tổng hợp thành báo cáo chung của trường trình Hiệu trưởng phê duyệt.
Phòng ĐBCL - KT
Báo cáo kết quả được ban hành
BM/QT.60/BĐCL-KT/04
11. Căn cứ vào báo cáo kết quả đánh giá Hiệu trưởng đã xem xét, thông báo kết quả khảo sát cho các đơn vị được biết. Đơn vị nào có điểm chưa phù hợp/ chưa đạt yêu cầu thì triển khai khắc phục.
Phòng ĐBCL - KT
Các đơn vị trực thuộc trường.
Báo cáo được đăng trang web trường
05 ngày sau  khi nhận được báo cáo của  các đơn vị
12. Lập hồ sơ lưu trữ
Phòng ĐBCL - KT
Hồ sơ lưu trữ
1 tháng, tính từ khi kết thúc đánh giá
Các đơn vị trực thuộc trường

Phòng ĐBCL - KT

Các đơn vị trực thuộc trường.

Phòng TC - HC
Sau khi hoàn thiện báo cáo



